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I. Trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng.
Câu 1. Dụng cụ dùng để đo khối lượng là

A. Thước kẻ
B. Cân
C. Nhiệt kế.
D. Cả ba loại trên

Câu 2. Khối lượng của nguyên tử Carbon là:

A. 2 amu
B. 4 amu
C.6 amu.
D. 12 amu

Câu 3. Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều:

A. Tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Giảm dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
C. Tăng dần của khối lượng nguyên tử.
D. Giảm dần của khối lượng nguyên tử.

Câu 4. Cho mô hình cấu tạo nguyên tử Aluminium như sau. Aluminium nằm ở chu kì:
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A. 2
B. 3
C. 4.
D. 5

Câu 5. Có 4 vật A, B, C, D chuyển động với tốc độ lần lượt là 1m/s ; 2m/s ; 3m/s ; 4m/s. Vật chuyển động nhanh nhất là:

A. Vật A
B. Vật B
C. Vật C
D. Vật D.

Câu 6. Trong các đơn vị sau, đơn vị không dùng để đo tốc độ là:

A. km/s.
B. m/s
C. km/h.
D. s/m.

Câu 7. Đơn vị đo tần số là:

A. milimet
B. đêximet
C. hec
D. đêxiben

Câu 8. Bạn Nam dùng búa gõ nhẹ vào âm thoa 4 lần và thấy biên độ dao động của âm thoa lần lượt là: 0,1 mm; 0,13 mm; 0,15 mm; 0,17 mm. Khi đó, độ to của âm phát ra lớn nhất ở lần:

A. Lần 1
B. Lần 2
C. Lần 3
D. Lần 4

Câu 9. Cho các vật sau. Vật phản xạ âm kém nhất là:

A. Tấm đệm bông.
B. Tấm gỗ phẳng.
C. Tấm kính phẳng.
D. Tấm nhựa phẳng.

Câu 10. Âm thanh không truyền được qua môi trường:

A. Nước
B. Không khí
C. Thép
D. Chân không.

Câu 11. Cho hình vẽ bên. Tia phản xạ là tia:
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A.Tia SI
B.Tia RI
C.Tia IR
D.Tia NI N

Câu 12. Ảnh của vật qua gương phẳng có độ lớn bằng:

A. bằng vật
B. nhỏ hơn vật
C. lớn hơn vật
D. không xác định được.

Câu 13. Cực từ Bắc và cực từ Nam của thanh Nam Châm được kí hiệu lần lượt là:

A. N và S
B. S và N
C. SN và NS
D. NS và SN

Câu 14. Không gian xung quanh nam châm tồn tại:

A. Từ trường.
B. Lực ma sát.
C. Lực đẩy.
D. Dòng điện .

Câu 15. Từ phổ là

A. Hình ảnh của các đường mạt sắt trong từ trường của nam châm.
B. Hình ảnh của các kim nam châm đặt gần một nam châm thẳng.
C. Hình ảnh của các hạt cát đặt trong từ trường của nam châm.
D. Hình ảnh của các hạt bụi đặt trong từ trường của nam châm.

Câu 16. Tác dụng của lõi sắt non bên trong nam châm điện là:

A. Làm tăng tác dụng từ của nam châm.
B. Làm giảm tác dụng từ của nam châm.
C. Làm tăng sức hút của nam châm.
D. Làm giảm sức hút của nam châm.

II. Tự luận:
Bài 1. (0,5 đ)
Viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố có tên gọi sau: Hydrogen; Sodium.

Bài 2. (1,0 đ) Dùng các từ thích hợp sau để điền vào chỗ trống: (tác dụng từ; lõi sắt; nam châm điện; pin).

Cách chế tạo một nam châm điện đơn giản:
Dùng dây dẫn điện cuốn quanh một thanh sắt tạo thành một cuộn đây có ….(1)….. Nối hai đầu của cuộn dây với …..(2)…., trong cuộn dây có dòng điện chạy qua, khi đó ta được một ……(3)…….. Lõi sắt làm tăng ……(4)…… của ống dây có dòng điện chạy qua.

Bài 3. (1,25 đ)
Một ô tô đi từ Nam Định lúc 7 giờ đến Hà Nội lúc 9 giờ,

a)Tính thời gian ô tô đi từ Nam Định đến Hà Nội.

b)Tính tốc độ của ô tô, biết quãng đường từ Nam Định đến Hà Nội dài 90 km.

Bài 4. (1,0 đ)
Cho các vật sau: Miếng xốp, Tấm kính, Mặt gương, Đệm mút. Hãy sắp xếp chúng thành hai nhóm: Vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém,

Bài 5. (1,0 đ)
Chiếu một tia sáng đến gương phẳng. Biết góc tới bằng 450. Vẽ hình, chỉ rõ tia tới, tia phản xạ.

Bài 6. (1,0 đ)
Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố Al và O trong hợp chất Al2O3.
Biết Al = 27; O = 16

2.2 Đáp án đề thi cuối kì 1 KHTN 7

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng.
	Câu 1. B

Câu 2. D

Câu 3. A

Câu 4. B
	Câu 5. D

Câu 6. D

Câu 7. C

Câu 8. D
	Câu 9. A

Câu 10. D

Câu 11. C

Câu 12. A
	Câu 13. A

Câu 14. A

Câu 15. A

Câu 16. A


II. Tự luận:
	BÀI
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Bài 1. (0,5 đ)
	Kí hiệu hóa học của các nguyên tố :

Hydrogen : H

Sodium : Na
	Mỗi ý đúng: 0,25 đ

	Bài 2. (1,0 đ)
	1. lõi sắt;

2. Pin;

3. nam châm điện;

4. tác dụng từ;
	Mỗi ý đúng: 0,25 đ

	Bài 3. (1,25 đ)
	a) Thời gian ô tô đi từ Nam Định đến Hà Nội :

9 – 7 = 2 (giờ)

b) Tốc độ của ô tô từ Nam Định đến Hà Nội:

v = s : t

= 90 : 2

= 45 (km/h)
	-Tính đúng:

0,5 đ

-Viết đúng công thức: 0,25 đ

-Tính đúng:

0,5 đ

	Bài 4. (1,0 đ)
	Vật phản xạ âm tốt là: Tấm kính, Mặt gương,

Vật phản xạ âm kém là: Miếng xốp, Đệm mút.
	Mỗi vật xếp đúng :0,25 đ

	Bài 5. (1,0 đ)
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- Tia tới SI

- Tia phản xạ IR


	-Vẽ đúng hình: 0,5 đ

-Chỉ đúng mỗi tia: 0,25 đ.

	Bài 6. (1,0 đ)
	-Khối lượng của O trong Al2O3 là: 3 x 16 = 48 (amu)

-Khối lượng của Al trong Al2O3 là: 2 x 27 = 54 (amu)

-Khối lượng phân tử Al2O3. là: 48 + 54 = 102 (amu)

-Phần trăm về khối lượng của Al trong hợp chất là:

54:102.100% = 52,94 %
	Mỗi ý đúng : 0,25 đ


2.3 Ma trận đề thi HK1 Khoa học tự nhiên 7

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số ý tự luận/ Số câu TN
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	

	Bài mở đầu
(4 tiết)
	
	1
	
	
	
	
	
	
	0
	1
	0.25

	Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học
(7 tiết)
	
	1
	1 ý
0,5đ
	
	
	
	
	
	1 ý
	1
	0.75

	Chủ đề 2: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
(5 tiết)
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	0
	2
	0.50

	Chủ đề 3: Phân tử
(13 tiết)
	
	
	
	
	
	
	1 ý
1,0đ
	
	1 ý
	0
	1.00

	Chủ đề 4: Tốc độ
(10 tiết)
	
	2
	1 ý
0,5đ
	
	1 ý
1,0đ
	
	
	
	2 ý
	2
	2.00

	Chủ đề 5: Âm thanh
(10 tiết)
	1 ý
1,0đ
	3
	
	1
	
	
	
	
	1 ý
	4
	2.00

	Chủ đề 6: Ánh sáng
(8 tiết)
	
	1
	
	1
	1 ý
1,0đ
	
	
	
	1 ý
	2
	1.50

	Chủ đề 7: Tính chất từ của chất
(9 tiết)
	
	3
	1 ý
1,0đ
	1
	
	
	
	
	1 ý
	4
	2.00

	Số câu TN/ Số ý TL
	1 ý
	12
	3 ý
	4
	2 ý
	0
	1 ý
	0
	7
	16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điểm số
	1.0
	3.0
	2.0
	1.0
	2.0
	0
	1.0
	0
	
	4
	10.0

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm


